
STT MSV Họ tên Môn thi Ngày thi Ca thi

1 19810850012 Bùi Thị Huyền Tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán 1/8/2023 Tiết 8

2 1781410425 Nguyễn Đức Duy Trang bị điện2 1/8/2023 Tiết 8

3 1681410033 Đặng Quốc Trung Trang bị điện2 1/8/2023 Tiết 8

4 21810620521 Trần Duy Khánh Cơ học kỹ thuật 2 31/7/2023 tiết 2

5 21810110030 Kiều Văn Dũng Máy điện 2 31/7/2023 Tiết 2

6 Phạm Quang Huân Hệ thống cung cấp điện 31/7/2023 Tiết 2

7 19810000101 Nguyễn Trung Thành Cơ điện tử ô tô 31/7/2023 Tiết 8

8 19810510001 Nguyễn Minh Đức Thiết bị điện tử y tế 1/8/2023 Tiết 8

9 19810510001 Nguyễn Minh Đức Y học hạt nhân và kỹ thuật xạ trị 31/7/2023 Tiết 8

10 21810110523 Phạm Minh Hải Kỹ thuật điện tử 31/7/2023 Tiết 2

11 21810510031 Phạm Thị Hường Kỹ thuật xung 2/8/2023 Tiết 2

12 20810000521 Nguyễn Đức Mạnh Kinh tế vi mô 31/7/2023 Tiết 2

13 20810000521 Nguyễn Đức Mạnh Toán cao cấp 1 1/8/2023 Tiết 8

14 20810000048 Vương Thị Thúy Quỳnh Toán cao cấp 1 1/8/2023 Tiết 8

15 20810000438 Lê Thu Quỳnh Tiếng anh chuyên ngành KSDL 1/8/2023 Tiết 8

16 20810000493 Đỗ Hoàng Anh Quản lý tài chính 31/7/2023 Tiết 2

17 20810720033 Đinh Tiến Anh Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

18 20810720033 Đinh Tiến Anh Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

19 20810720033 Đinh Tiến Anh Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

20 20810720033 Đinh Tiến Anh Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2

21 20810710282 Trương Tuấn Anh Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2
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22 20810710282 Trương Tuấn Anh Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

23 20810710282 Trương Tuấn Anh Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

24 20810000311 Bùi Thành Đạt Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

25 20810000311 Bùi Thành Đạt Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

26 20810000311 Bùi Thành Đạt Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

27 20810000311 Bùi Thành Đạt Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2

28 20810710242 Âu Ngọc Minh Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

29 20810710242 Âu Ngọc Minh Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

30 20810710242 Âu Ngọc Minh Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

31 20810710242 Âu Ngọc Minh Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2

32 20810710242 Âu Ngọc Minh Quản trị bán và dịch vụ chăm sóc khách hàng1/8/2023 Tiết 8

33 20810720279 Nguyễn Xuân Đức Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

34 20810720279 Nguyễn Xuân Đức Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

35 20810720279 Nguyễn Xuân Đức Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

36 20810720279 Nguyễn Xuân Đức Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2

37 20810720276 Nguyễn Huy Hoàng Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

38 20810720276 Nguyễn Huy Hoàng Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

39 20810720276 Nguyễn Huy Hoàng Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

40 20810720276 Nguyễn Huy Hoàng Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2

41 20810720276 Nguyễn Việt Hoàng Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

42 20810720276 Nguyễn Việt Hoàng Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

43 20810720276 Nguyễn Việt Hoàng Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

44 20810720276 Nguyễn Việt Hoàng Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2



45 20810710232 Hoàng Khải Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

46 20810710232 Hoàng Khải Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

47 20810710232 Hoàng Khải Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

48 20810710232 Hoàng Khải Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2

49 20810710232 Pham Mai Linh Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

50 20810710232 Pham Mai Linh Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

51 20810000338 Pham Mai Linh Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

52 20810710232 Pham Mai Linh Quản trị bán và dịch vụ chăm sóc khách hàng1/8/2023 Tiết 8

53 20810720050 Ngô Đức Mạnh Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

54 20810720050 Ngô Đức Mạnh Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

55 20810720050 Ngô Đức Mạnh Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

56 20810720050 Ngô Đức Mạnh Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2

57 20810720023 Nguyễn Tuấn Tú Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

58 20810720023 Nguyễn Tuấn Tú Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

59 20810720023 Nguyễn Tuấn Tú Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

60 20810720023 Nguyễn Tuấn Tú Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2

61 20810720275 Trần Văn Vũ Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

62 20810720275 Trần Văn Vũ Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

63 20810720275 Trần Văn Vũ Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

64 20810720275 Trần Văn Vũ Hệ thống thông tin quản lý 4/8/2023 Tiết 2

65 20810720281 Nguyễn Thị Lan Anh Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

66 20810720281 Nguyễn Thị Lan Anh Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

67 20810720281 Nguyễn Thị Lan Anh Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2



68 20810710134 Đỗ Cẩm Chi Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

69 20810710134 Đỗ Cẩm Chi Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

70 20810710134 Đỗ Cẩm Chi Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

71 20810710188 Giang Bảo Khánh Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

72 20810710188 Giang Bảo Khánh Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

73 20810710188 Giang Bảo Khánh Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

74 20810720019 Phùng Thế Quang Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

75 20810720019 Phùng Thế Quang Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

76 20810720019 Phùng Thế Quang Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

77 20810710138 Nguyễn Minh Đức Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

78 20810710138 Nguyễn Minh Đức Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

79 20810710138 Nguyễn Minh Đức Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

80 20810710140 Nguyễn Thị Hiểu Lam Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

81 20810710140 Nguyễn Thị Hiểu Lam Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

82 20810710140 Nguyễn Thị Hiểu Lam Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

83 20810710146 Nguyễn Thị Thanh Trúc Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

84 20810710146 Nguyễn Thị Thanh Trúc Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

85 20810710146 Nguyễn Thị Thanh Trúc Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

86 20810710210 Lê Thị Thúy Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

87 20810710210 Lê Thị Thúy Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

88 20810710210 Lê Thị Thúy Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

89 20810720041 Trần Đức Quốc Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

90 20810720041 Trần Đức Quốc Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2



91 20810720041 Trần Đức Quốc Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

92 20810720042 Vũ Tuấn Anh Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

93 20810720042 Vũ Tuấn Anh Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

94 20810720042 Vũ Tuấn Anh Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

95 20810720053 Nguyễn Anh Tùng Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

96 20810720053 Nguyễn Anh Tùng Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

97 20810720053 Nguyễn Anh Tùng Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

98 20810710141 Trịnh Thị Thanh Nga Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

99 20810710141 Trịnh Thị Thanh Nga Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

100 20810710141 Trịnh Thị Thanh Nga Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

101 20810720014 Vũ Đại Đoàn Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

102 20810720014 Vũ Đại Đoàn Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

103 20810720014 Vũ Đại Đoàn Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

104 20810710201 Trương Ngọc Duy Quản trị kinh doanh nhà hàng 31/7/2023 Tiết 8

105 20810710201 Trương Ngọc Duy Quản lý nhân lực 2/8/2023 Tiết 2

106 20810710201 Trương Ngọc Duy Hành vi tổ chức 7/8/2023 Tiết 2

107 20810850057 Đào Trang Nhung Tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán 1/8/2023 Tiết 8

108 18810110014 Nguyễn Nhân Thuận Đồ án thiết kế bảo vệ rơle 31/7/2023 Tiết 7

Người lập


